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Nghiên cứu về sự đa dạng của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ Ong vàng ở Việt Nam đã 

đƣợc thực hiện ở một số khu vực nhƣ Tây Bắc, miền Trung đoạn qua các tỉnh Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Các kết quả nghiên 

cứu đã thống kê đƣợc 81 loài thuộc 11 giống trong 3 phân họ đƣợc ghi nhận ở Việt Nam 

(Nguyễn Thị Phƣơng Liên, Tạ Huy Thịnh, 2008[9]; Nguyễn Thị Phƣơng Liên, 2009[6]; Nguyễn 

Thị Phƣơng Liên, Phạm Huy Phong, 2011[8]; Nguyen, Kojima, 2013, 2014[3, 4]; Nguyễn Thị 

Phƣơng Liên và cs, 2014[7]; Saito-Morooka et al., 2015[10]). Tuy nhiên, chƣa có nghiên cứu 

nào về tính đa dạng của các loài này ở khu vực Đông Bắc nƣớc ta. 

Với diện tích chủ yếu là núi và đồi, trong đó diện tích núi đá vôi chiếm phần lớn, khu vực 

Đông Bắc nƣớc ta đƣợc cho là nơi chứa đựng sự đa dạng các loài sinh vật cao và đặc trƣng, 

trong đó phải kể đến các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ Ong vàng Vespidae. Với mục đích 

nghiên cứu sự đa dạng và phong phú của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc ba phân họ 

Stenogastrinae, Polistinae và Vespinae ở khu vực Đông Bắc, chúng tôi tiến hành lựa chọn các 

Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN), Vƣờn Quốc gia (VQG) ở khu vực này để tiến hành khảo sát 

thành phần các loài. Nghiên cứu này sẽ đóng góp thêm những dữ liệu cho sự đa dạng của các 

loài ong này ở Việt Nam. 

I. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Mẫu vật đƣợc thu thập một số điểm thuộc các tỉnh Đông Bắc nƣớc ta bao gồm Đồng Văn, 

Quản Bạ (Hà Giang), Trùng Khánh, KBTTN Phia Oắc (Cao Bằng), KBTTN Kim Hỉ (Bắc Kạn), 

KBTTN Chàm Chu, KBTTN Na Hang, Núi Nùng (Tuyên Quang), Phú Lƣơng (Thái Nguyên), 

Hữu Lũng và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) và KBTTN Khe Rỗ (Bắc Giang) trong các năm 2012, 2014 

và 2015. Mẫu vật hiện đƣợc lƣu trữ tại phòng Sinh thái côn trùng, Viện Sinh thái và Tài nguyên 

sinh vật.  

Việc định tên các loài ong xã hội bắt mồi đƣợc dựa theo Nguyen et al., 2006[2]; Nguyen et 

al., 2011[5]; Nguyen & Kojima, 2014[4]; Saito-Morooka et al., 2015[10].  

II. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

Các loài ong xã hội bắt mồi thu thập ở các điểm nghiên cứu đƣợc thống kê theo bảng 1: 

Tổng số 46 loài ong xã hội bắt mồi thuộc 3 phân họ và 9 giống đƣợc ghi nhận ở khu vực 

Đông Bắc nƣớc ta, chiếm 57% trong tổng số 81 loài đã đƣợc ghi nhận ở Việt Nam (Nguyen & 

Kojima, 2013[3]; Saito-Morooka et al., 2015[10]). So sánh với sự đa dạng thành phần loài của 

nhóm này ở các khu vực khác của nƣớc ta nhƣ 30 loài thuộc 9 giống đƣợc ghi nhận ở khu vực 

Tây Nguyên (Nguyễn Thị Phƣơng Liên và cs, 2014)[7], 38 loài thuộc 7 giống đƣợc ghi nhận ở 

hai tỉnh Tây Bắc (Nguyễn Thị Phƣơng Liên, Phạm Huy Phong, 2011)[8], 23 loài thuộc 8 giống 
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đƣợc ghi nhận ở khu vực Đông Nam Bộ (Nguyễn Thị Phƣơng Liên, 2009)[6], 35 loài thuộc 9 

giống đƣợc ghi nhận ở dãy núi Trƣờng Sơn đoạn đi qua các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 

Thiên-Huế và Quảng Nam (Nguyễn Thị Phƣơng Liên, Tạ Huy Thịnh, 2008)[9] thì thành phần 

các loài ong xã hội ở khu vực Đông Bắc nƣớc ta rất phong phú về số lƣợng loài. 

Bảng 1 

Thành phần các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ Ong vàng (Hymenoptera: Vespidae)  

ở khu vực Đông Bắc  

TT Tên khoa học  Địa điểm thu mẫu 
Ghi nhận 

tổ 

 Subfamily Stenogastrinae   

1 Eustenogaster nigra Saito and Nguyen HG, CB, TQ, BK, LS, BG + 

2 Liostenogaster filicis Turillazzi HG, LS, BG + 

3 Parischnogaster mellyi (de Saussure) HG, BK, BG + 

 Subfamily Polistinae   

4 Polistes gigas (Kirby) CB, BK, BG  

5 Polistes olivaceus (DeGeer) HG, CB, TQ, BK, TN, LS, BG + 

6 Polistes rothneyi Cameron HG, CB, BK + 

7 Polistes tenebricosus Lepeletier CB, BG + 

8 Polistes brunetus Nguyen & Kojima HG, BK, LS, BG + 

9 Polistes dawnae Dover and Rao HG, CB, BK  

10 Polistes delhiensis Das and Gupta HG, BK + 

11 Polistes japonicus de Saussure HG, BK, TN, LS, BG  

12 Polistes mandarinus de Saussure CB, BK + 

13 Polistes nipponensis Pérez CB + 

14 Polistes sagittarius de Saussure HG, BK, BG + 

15 Polistes strigosus Bequaert HG, CB, LS, BG + 

16 Polistes sp.12 TN, BG  

17 Ropalidia artifex de Saussure CB, BG  

18 Ropalidia bicolorata van der Vecht CB  

19 Ropalidia mathematica (Smith) LS  

20 Ropalidia nigrita Das and Gupta HG  

21 Ropalidia rufocollaris (Cameron) CB, TQ + 

22 Ropalidia ornaticep (Cameron) TQ + 

23 Ropalidia stigma (Smith) BK, TQ, LS  

24 Ropalidia sp.2 TN, BG  

25 
Parapolybia albida Saito-Morooka, 

Nguyen & Kojima 
LS  

26 Parapolybia bioculata van der Vecht CB, BK  

27 
Parapolybia crocea Saito-Morooka, 

Nguyen & Kojima 
CB  

28 
Parapolybia flava Saito-Morooka, 

Nguyen & Kojima 
CB, BK  + 

29 Parapolybia indica (de Saussure) HG, CB, LS + 

30 Parapolybia tictipennis (Cameron) BK  + 

31 Parapolybia nodosa van der Vecht BK + 

32 Parapolybia varia (Fabricius) HG, CB, BK, TN, BG + 
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 Subfamily Vespinae   

33 Provespa barthelemyi (du Buysson) CB  

34 Vespa affinis (Linnaeus) HG, CB, TQ, BK, TN, LS, BG  

35 Vespa analis Fabricius CB, BK  

36 Vespa basalis Smith TQ, BK, BG + 

37 Vespa bicolor Fabricius HG, BK LS, BG  

38 Vespa ducalis Smith CB, BK  

39 Vespa mocsaryana du Buysson BK  

40 Vespa soror du Buysson CB, BK  

41 Vespa tropica (Linnaeus) CB, BK, TN  

42 Vespa velutina Lepeletier HG, CB, TQ, BK, TN, LS, BG   

43 Vespula koreensis (Radoszkowski) CB, BG  

44 Vespula orbata (du Buysson) HG  

45 Vespula sp.1 CB, LS, BG  

46 Vespula sp.2 CB  

Ghi chú: HG, CB, TQ, BK, TN, LS và BG là tên viết tắt của các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên 

Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Bắc Giang.;   (+): Thu đƣợc tổ. 

Trong số 46 loài đƣợc ghi nhận ở khu vực nghiên cứu, phân họ Polistinae có số lƣợng loài 

nhiều nhất, 29 loài, tiếp đến là phân họ Vespinae có 14 loài và ít nhất là phân họ Stenogastrinae 

có 3 loài. Có 3 loài đƣợc ghi nhận ở tất cả các tỉnh thuộc khu vực nghiên cứu: Polistes olivaceus, 

Vespa affinis và V. velutina, đây cũng là những loài có phân bố rộng trên khắp cả nƣớc.  

6 loài Polistes nipponensis, Ropalidia artifex, R. nigrita, Parapolybia nodosa, Provespa 

barthelemyi và Vespa ducalis là những ghi nhận mới cho khu vực Đông Bắc. Trong đó loài 

Ropalidia artifex chỉ đƣợc ghi nhận ở khu vực phía Nam trong những nghiên cứu trƣớc đây. 

Loài Ropalidia nigrita chỉ đƣợc ghi nhận ở Hòa Bình và trong nghiên cứu này Hà Giang là điểm 

ghi nhận mới. 

Trong phân họ Vespinae, loài Vespula orbata chỉ đƣợc ghi nhận ở khu vực miền núi có độ 

cao trên 1000m ở nƣớc ta. Trên thế giới, loài này có phân bố ở một số nƣớc nhƣ Ấn Độ, Nepal, 

Myanma và Trung Quốc (Carpenter, Kojima, 1997)[1]. 

Nhóm loài Parapolybia varia thu thập đƣợc ở điểm nghiên cứu gồm 3 dạng loài với màu sắc 

có sự khác biệt. Do hiện trạng mẫu vật và tài liệu chƣa đầy đủ nên tạm thời các dạng loài này 

đƣợc phân loại với cùng tên loài Parapolybia varia. Có 4 loài Polistes sp.12, Ropaldia sp.2, 

Vespula sp.1 và Vespula sp.2 chƣa đƣợc định danh đến tên loài. Có 20 loài thu đƣợc tổ trong 

nghiên cứu này, trong đó tổ của loài Polistes nippoensis lần đầu tiên đƣợc phát hiện. Tổ của các 

loài sẽ cung cấp nhiều dẫn liệu có giá trị trong các nghiên cứu về sinh học, phân loại và hệ 

thống học của nhóm. Các nghiên cứu sẽ đƣợc tiếp tục thực hiện và kết quả sẽ đƣợc công bố 

trong các bài báo tiếp theo. 

III. KẾT LUẬN  

Có 46 loài ong xã hội bắt mồi thuộc 9 giống của họ Ong vàng Vespidae đƣợc ghi nhận ở các 

tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc nƣớc ta. Trong đó 6 loài Polistes nipponensis, Ropalidia artifex, 

Ropalidia nigrita, Parapolybia nodosa, Provespa barthelemyi và Vespa ducalis là những ghi 

nhận mới cho khu vực Đông Bắc. 

Nhóm loài Parapolybia varia gồm 3 dạng loài tạm thời đƣợc định danh dƣới tên loài 

Parapolybia varia. Có 4 loài Polistes sp.12, Ropaldia sp.2, Vespula sp.1 và Vespula sp.2 chƣa 



HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 6 

203 

đƣợc định danh đến tên loài. Tổ của loài Polistes nippoensis lần đầu tiên đƣợc phát hiện. Các 

nghiên cứu sẽ đƣợc tiếp tục thực hiện và kết quả sẽ đƣợc công bố trong các bài báo tiếp theo.  

Lời cảm ơn: Kết quả nghiên cứu được sự tài trợ của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam (NAFOSTED: mã số 106-NN.05-2014.40).  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Carpenter, J. M., J. Kojima, 1997. Checklist of the species in the subfamily Vespinae 

(Insecta: Hymenoptera: Vespidae). Natural History Bulletin of Ibaraki University, 1: 51-92. 

2. Nguyen, L. T. P., F. Saito, J. Kojima, J. M. Carpenter, 2006. Entomological Science, 9: 

93-107. 

3. Nguyen, L. T. P., J. Kojima, 2013. Tạp chí Sinh học, 35(3se): 16-25. 

4. Nguyen, L. T. P., J. Kojima, 2014. ZooKeys 368: 45–63. 

5. Nguyen, L. T. P, J. Kojima, F. Saito, 2011. Zootaxa 3060: 1-30. 

6. Nguyễn Thị Phƣơng Liên, 2009. Kết quả khảo sát các loài ong xã hội bắt mồi 

(Hymenoptera: Vespidae) ở Đông Nam Bộ. Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên 

sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội 22/10/2009: 184-187. 

7. Nguyễn Thị Phƣơng Liên, Hoàng Vũ Trụ, Phạm Thị Hoa, 2014. Sự đa dạng của các loài 

ong xã hội bắt mồi thuộc họ Ong vàng (Hymenoptera: Vespidae) ở bốn tỉnh Tây Nguyên. 

Báo cáo Hội nghị côn trùng học toàn quốc lần thứ 8, Hà Nội, 10/4/2014: 910-915. 

8. Nguyễn Thị Phƣơng Liên, Phạm Huy Phong, 2011. Nghiên cứu về các loài ong xã hội 

bắt mồi họ Vespidae ở một số khu bảo tồn ở các tỉnh Tây Bắc Việt Nam. Hội nghị côn trùng 

học toàn quốc lần thứ 7, Hà Nội, 05/2011: 848-851. 

9. Nguyễn Thị Phƣơng Liên, Tạ Huy Thịnh, 2008. Kết quả khảo sát các loài ong xã hội bắt 

mồi (Vespidae: Hymenoptera) ở dãy Trƣờng Sơn thuộc các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, 

Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam. Hội nghị côn trùng học toàn quốc lần thứ 6, Hà Nội, 

04/2008: 655-659. 

10. Saito-Morooka F., L. T. P Nguyen, J. Kojima, 2015. Zootaxa 3947 (2): 215-235. 

SPECIES COMPOSITION OF SOCIAL WASPS (HYMENOPTERA: 

VESPIDAE) IN NORTHEASTERN VIETNAM 

NGUYEN THI PHUONG LIEN, NGUYEN DAC DAI,  

VU THI THUONG, VU THI VAN 

SUMMARY 

The species composition of social wasps ((Hymenoptera: Vespidae) in northeastern Vietnam 

is presented. As the results, 46 species of 9 genera are recorded from 7 provinces in northeastern 

part, showing a great diversity of the group in the study site. Three species Polistes olivaceus, 

Vespa affinis and Vespa velutina are common species and recorded from all seven provinces. 

Distributional records of the species from all provinces are also presented in detail. Six species 

Polistes nipponensis, Ropalidia artifex, Ropalidia nigrita, Parapolybia nodosa, Provespa 

barthelemyi and Vespa ducalis are newly recorded for the area. Parapolybia varia species-

group including 3 different color patterns is tentatively treated as Parapolybia varia and their 

study will be done later. Of the 46 species, nest of 20 species are collected, and nest of Polistes 

nipponensis is collected for the first time and will be described in the next paper. 




